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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 

TỪ NGÀY 27/6 – 03/7/2022 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

27/6 

THỨ BA 

28/6 

THỨ TƯ 

29/6 

THỨ NĂM 

30/6 

THỨ SÁU 

01/7 

THỨ BẢY 

02/7 

C.NHẬT 

03/7 

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

S        

C        

LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

S       

 
C     

 

 
 

CH21LDS 

-VL10-1 

 

HT.B 

S      

Pháp luật  

về hợp đồng 

Thầy Nam 

Pháp luật  

về hợp đồng 

C 
 

 
   

 

 
“ “ 

CH21LDS 

-VL10-2 

HT.B 

S 
 

 
    

Pháp luật  

về hợp đồng 

Thầy Nam 

Pháp luật  

về hợp đồng 

C      “ “ 

CHLDS 

-VL2204 

HT.B 

S      

Pháp luật  

về hợp đồng 

Thầy Nam 

Pháp luật  

về hợp đồng 

C      “ “ 

DE20MN783 

HT.C 
S     

 

 

Tổ chức 

 HĐ vui chơi 

cho trẻ 

Cô Hương 

Tổ chức 

 HĐ vui chơi 

cho trẻ 
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

27/6 

THỨ BA 

28/6 

THỨ TƯ 

29/6 

THỨ NĂM 

30/6 

THỨ SÁU 

01/7 

THỨ BẢY 

02/7 

C.NHẬT 

03/7 

C     
 

 
“ “ 

DE21MN783 

DF21MN7831 

(40) 

 

P.5 

S 
 

 

 

    

Tâm lý học 

 xã hội 

Cô Xuân Mai 

Tâm lý học 

 xã hội 

C 
 

 
    “ “ 

ĐHTDTT 

KHÓA 77 

S        

C        

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

 

P.1 

S  

GD giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 

Cô Kim Thúy 

GD giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 

GD giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 

GD giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 
  

C  “ “ “    

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

 

HT.H 

S  

Giáo dục  

giới tính cho học 

sinh Tiểu học 

Cô Ngọc Thu 

Giáo dục  

giới tính 

 cho học sinh  

Tiểu học 

Giáo dục  

giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 

Giáo dục  

giới tính  

cho học sinh 

Tiểu học 

  

C  “ “ “    

ĐHQLĐĐ20-

L2, L3-VL 

 

 

S  
 

 
     

C     
 

 
  

ĐHSVAN20 

- L2-VL 

(34) 

 

P.5 

S 

Thơ văn  

Hán nôm 

 trong trường 

phổ thông 

Cô Hà Thơ 

Thơ văn  

Hán nôm 

 trong trường 

phổ thông 

Thơ văn  

Hán nôm 

 trong trường 

phổ thông 

Thơ văn  

Hán nôm 

 trong trường 

phổ thông 

   

C “ “ “     

ĐHSANH20         
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

27/6 

THỨ BA 

28/6 

THỨ TƯ 

29/6 

THỨ NĂM 

30/6 

THỨ SÁU 

01/7 

THỨ BẢY 

02/7 

C.NHẬT 

03/7 

-L2-VL 

PM2 thư viện 
        

ĐHGDTH20 

- L2-VL 

(82) 

 

HT.F 

S  

Tích hợp 

 trong dạy học 

 ở Tiểu học 

Cô Mỹ Trà 

Tích hợp 

 trong dạy học 

 ở Tiểu học 

Tích hợp 

 trong dạy học 

 ở Tiểu học 

Tích hợp 

 trong dạy học 

 ở Tiểu học 

  

C  “ “ “ 
 

 
  

ĐHGDTH20 

- L4-VL 

(29) 

 

P.2 

S 

PP dạy học 

tiếng việt 3 

Cô Bích Liên 

PP dạy học 

 tiếng việt 3 

PP dạy học 

 tiếng việt 3 

PP dạy học 

 tiếng việt 3 

PP dạy học 

 tiếng việt 3 
  

C “ “ “ “    

ĐHGDMN20-

L2-VL 

 

HT.C 

S        

C        

ĐHGDMN20-

L3-VL 

HT.E 

S        

C        

ĐHSTOAN20

-L2-VL 

 

P.2 

S      

Tư duy và HĐ 

của học sinh 

Thầy Dương 

Tư duy  

và HĐ của 

học sinh 

C      “ “ 

ĐHGDTH21 

-L2-VL 

( 30) 

S        

C        

ĐHGDMN21 

-L2-VL 

(80) 

S        

C        
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

27/6 

THỨ BA 

28/6 

THỨ TƯ 

29/6 

THỨ NĂM 

30/6 

THỨ SÁU 

01/7 

THỨ BẢY 

02/7 

C.NHẬT 

03/7 

ĐHGDMN21 

-L3-VL 

(14 ) 

S        

C        

ĐHSAN21 

-L2-VL 

(19) 

 

P.10 

S        

C        

ĐHSMT-L2-

VL 
 

S        

C        

 

 

 

 

 

 

 

  


